
Mẫu Chào giá (tham khảo)
THÔNG TIN CÔNG TY

BẢNG BÁO GIÁ/CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Cà Mau

Địa chỉ: Số 16, đường Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Phường 6, TP. Cà Mau

Nhà thầu/Công ty/Doanh nghiệp … kính gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá/chào giá theo yêu cầu tại Thông báo số ....../TB-BVCM ngày ...... /……/2025 của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, với nội dung như sau:

	Số TT
	Tên xe ô tô
	Thông tin xe
	Thông số khác
	Thành tiền
	Tổng cộng

	
	
	
	
	Bảo hiểm bắt buộc TNDS
	Bảo hiểm tự nguyện TNDS
	Bảo hiểm TNDS đối với hàng hóa
	Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe
	Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe
	

	1
	Xe ô tô 1

(Ngày hết hạn bảo hiểm 11/04/2025)
	Biển số: 69A - 005.10
Nhãn hiệu: GAZ.


Số loại (Model): GAZELLE.
Số chỗ ngồi: 08 chỗ.

Số chỗ nằm: 01 chỗ.

Năm sản xuất: 2021.
	Loại phương tiện: Cứu thương.

Nước sản xuất: Việt Nam.

Loại nhiên liệu: Dầu. 

Số khung: X96A65R32M0860577.

Số máy: ISF28S4R14876625217.
	
	
	
	
	
	

	2
	Xe ô tô 2

(Ngày hết hạn bảo hiểm 08/05/2025)
	Biển số: 69M - 000.36
Nhãn hiệu: Toyota.


Số loại (Model): Hiace.
Số chỗ ngồi: 06 chỗ.

Số chỗ nằm: 01 chỗ.

Năm sản xuất: 2010.
	Loại phương tiện: Cứu thương.

Nước sản xuất: Nhật.

Loại nhiên liệu: Xăng. 

Số khung: JTGJX02P8B0035871.

Số máy: 83256582TR.
	
	
	
	
	
	

	3
	Xe ô tô 3

(Ngày hết hạn bảo hiểm 13/09/2025)
	Biển số: 69A - 0321
Nhãn hiệu: Toyota.


Số loại (Model): Hiace.
Số chỗ ngồi: 08 chỗ.

Số chỗ nằm: 01 chỗ.

Năm sản xuất: 2007.
	Loại phương tiện: Cứu thương 

Nước sản xuất: Nhật.

Loại nhiên liệu: Xăng. 

Số khung: 2P-800010180.

Số máy: 04539102TR.
	
	
	
	
	
	

	4
	Xe ô tô 4

(Ngày hết hạn bảo hiểm 19/09/2025)
	Biển số: 69M - 000.20
Nhãn hiệu: Toyota.


Số loại (Model): Hiace.
Số chỗ ngồi: 08 chỗ.

Số chỗ nằm: 01 chỗ.

Năm sản xuất: 2011.
	Loại phương tiện: Cứu thương.

Nước sản xuất: Việt Nam.

Loại nhiên liệu: Xăng.

Số khung: RL4RX12P0B9003788.

Số máy: 2TR-7131547.
	
	
	
	
	
	

	5
	Xe ô tô 5

(Ngày hết hạn bảo hiểm 27/09/2025)
	Biển số: 69A - 003.52
Nhãn hiệu: Toyota.


Số loại (Model): Hiace.
Số chỗ ngồi: 07 chỗ.

Số chỗ nằm: 01 chỗ.

Năm sản xuất: 2016.
	Loại phương tiện: Cứu thương.

Nước sản xuất: Nhật.

Loại nhiên liệu: Xăng 

Số khung: JTFJX02PX05047184.

Số máy: 90634892TR.
	
	
	
	
	
	

	6
	Xe tải lớn 2.5T  

(Ngày hết hạn bảo hiểm 07/10/2025)
	Biển số: 69A - 003.14
Nhãn hiệu: THACO.


Số loại (Model): K165-CS.
Số chỗ ngồi: 03 chỗ.

Số chỗ nằm: 00 chỗ.

Năm sản xuất: 2017.
	Loại phương tiện: Xe tải thùng kín.

Nước sản xuất: Việt Nam.

Loại nhiên liệu: Dầu. 

Số khung: RNHA500BKHC024838.

Số máy: JT-711206.
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	


Bằng chữ: ...
Các nội dung khác (nếu có): ...........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

	Ghi chú:

- Tổng Giá trị trên đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí có liên quan.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Hình thức mua: mua từng xe khi đến hạn.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: đến hết ngày 31/12/2025.
- Báo giá có hiệu lực: đến hết ngày 31/12/2025.
	
	Cà Mau, ngày         tháng 4 năm 2025
CÔNG TY.../GIÁM ĐỐC/                           NGƯỜI BÁO GIÁ

...................................................




